
Thứ Tiết 10A 10A1 10A2 10D 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7

1 HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-TOAN-TN.Trang HT-VAN-NT.Tươi NN-LT.Sen HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-VTT.Hằng

2 HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-TOAN-TN.Trang HT-VAN-NT.Tươi NN-LT.Sen HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-VTT.Hằng

3 HT-TOAN-TN.Trang HT-LY-LT.Lịch HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-TOAN-VTT.Hằng NN-LT.Sen HT-NN-PT.Trà HT-VAN-LX.Hùng
4 HT-TOAN-TN.Trang HT-LY-LT.Lịch HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-TOAN-VTT.Hằng HT-NN-PT.Trà HT-VAN-LX.Hùng
5 B301 B302 B303 C402 C101 C303 C201 C301
1
2 TOAN-TN.Trang SINH-ĐQ.Hoan SU-NTH.Giang NN-LT.Sen VAN-ĐP.Lan VAN-NTH.Nhung TIN-HT.Đạt DIA-CT.Phương TA bổ trợ-Mr.James TIN-NTL.Chi TIN-NT.Minh VAN-LX.Hùng SU-TT.Phúc LY-NT.Nhàn CNTrT-NH.Minh
3 TOAN-TN.Trang NN-LT.Sen SINH-ĐQ.Hoan SU-NTH.Giang VAN-ĐP.Lan VAN-NTH.Nhung DIA-CT.Phương TIN-NTL.Chi TIN-HT.Đạt TA bổ trợ-Mr.James SU-TT.Phúc TIN-NT.Minh VAN-LX.Hùng LY-NT.Nhàn SU-NT.Yến
4 TIN-NTL.Chi NN-LT.Sen LY-LT.Lịch CNTrT-NH.Minh DIA-CT.Phương TIN-HT.Đạt VAN-ĐP.Lan TKCN-PTK.Dung SU-NTH.Giang TOAN-TN.Trang VAN-NT.Tươi SU-TT.Phúc TOAN-NT.Hiền TIN-NT.Minh VAN-LX.Hùng
5 SINH-ĐQ.Hoan SU-NTH.Giang LY-LT.Lịch TIN-NTL.Chi TKCN-PTK.Dung DIA-CT.Phương VAN-ĐP.Lan NN-LT.Sen CNTrT-NH.Minh TOAN-TN.Trang VAN-NT.Tươi TOAN-NT.Hiền TIN-NT.Minh SU-NT.Yến VAN-LX.Hùng
1 HT-HOA-NQ.Hưng HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-ĐP.Lan HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-VTT.Hằng

2 HT-HOA-NQ.Hưng HT-TOAN-NT.Biên HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-ĐP.Lan HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-VTT.Hằng

3 HT-LY-PTT.Phương HT-VAN-ĐP.Lan HT-TOAN-NT.Biên HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-VTT.Hằng HT-VAN-NT.Tươi
4 HT-LY-PTT.Phương HT-VAN-ĐP.Lan HT-TOAN-NT.Biên HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-VTT.Hằng HT-VAN-NT.Tươi
5 C301 B301 B302 B303 C101 C201
1 TA bổ trợ-HT.Duyên-Mr.James GDKT-PL-LT.Yến SINH-ĐQ.Hoan HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Biên DIA-CT.Phương LY-PTT.Phương TOAN-TN.Trang NN-NTT.Hưng VAN-NTT.Thuý NN-PT.Trà VAN-LX.Hùng NN-TT.Thu TOAN-VTT.Hằng
2 HOA-NQ.Hưng SINH-ĐQ.Hoan DIA-CT.Phương VAN-ĐP.Lan NN-HT.Duyên TOAN-NT.Biên TOAN-NX.Chung TOAN-TN.Trang NN-NTT.Hưng VAN-NTT.Thuý NN-PT.Trà LY-PTT.Phương VAN-LX.Hùng GDKT-PL-LT.Yến HOA-VT.Đức
3 HOA-NQ.Hưng TA bổ trợ-Mr.James NN-NTT.Hưng VAN-ĐP.Lan NN-HT.Duyên LY-PTT.Phương TKCN-PTT.Dung DIA-CT.Phương TOAN-NX.Chung GDKT-PL-LT.Yến TOAN-VTT.Hằng VAN-LX.Hùng NN-PT.Trà VAN-NT.Tươi HOA-VT.Đức
4 LY-PTT.Phương TOAN-NT.Nhã TOAN-NT.Biên TA bổ trợ-Mr.James DIA-CT.Phương NN-TT.Huyền VAN-ĐP.Lan VAN-NTH.Nhung VAN-NTT.Thuý TOAN-TN.Trang TOAN-VTT.Hằng VAN-LX.Hùng NN-PT.Trà VAN-NT.Tươi GDKT-PL-LT.Yến
5 TOAN-TN.Trang DIA-CT.Phương TOAN-NT.Biên TOAN-NX.Chung VAN-ĐP.Lan TKCN-PTT.Dung TA bổ trợ-PT.Trà-Mr.James VAN-NTH.Nhung VAN-NTT.Thuý NN-TT.Huyền VAN-NT.Tươi GDKT-PL-LT.Yến LY-PTT.Phương TOAN-VTT.Hằng VAN-LX.Hùng
1 HT-NN-HT.Duyên HT-LY-LT.Lịch HT-VAN-ĐP.Lan HT-TOAN-NT.Biên HT-TOAN-NX.Chung HT-TOAN-NT.Hiền HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-VTT.Hằng HT-NN-TT.Thu
2 HT-NN-HT.Duyên HT-LY-LT.Lịch HT-VAN-ĐP.Lan HT-TOAN-NT.Biên HT-TOAN-NX.Chung HT-TOAN-NT.Hiền HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-VTT.Hằng HT-NN-TT.Thu
3 HT-HOA-NQ.Hưng HT-TOAN-NT.Biên HT-TOAN-NX.Chung HT-NN-HT.Duyên HT-VAN-ĐP.Lan HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-TT.Thu HT-TOAN-VTT.Hằng

4 HT-HOA-NQ.Hưng HT-TOAN-NT.Biên HT-TOAN-NX.Chung HT-NN-HT.Duyên HT-VAN-ĐP.Lan HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-TT.Thu HT-TOAN-VTT.Hằng

5 C501 B302 B303 C402 C502 C101 C201 C301 B301
1
2 NN-HT.Duyên LY-HTK.Giang GDKT-PL-NT.Na GDKT-PL-LT.Yến TIN-NTL.Chi TOAN-NT.Biên VAN-ĐP.Lan SU-NTH.Giang TIN-HT.Đạt CNTrT-NH.Minh TIN-NT.Minh LY-PTT.Phương TOAN-NT.Hiền DIA-NT.Lợi TOAN-VTT.Hằng
3 NN-HT.Duyên SINH-ĐQ.Hoan TOAN-NT.Biên CNTrT-NH.Minh VAN-ĐP.Lan TIN-HT.Đạt SU-NTH.Giang TIN-NTL.Chi HOA-NT.Huế GDKT-PL-LT.Yến GDKT-PL-NT.Na TOAN-NT.Hiền TIN-NT.Minh TOAN-VTT.Hằng DIA-NT.Lợi
4 SINH-ĐQ.Hoan GDKT-PL-LT.Yến TOAN-NT.Biên VAN-ĐP.Lan LY-HTK.Giang LY-PTT.Phương TIN-HT.Đạt VAN-NTH.Nhung CNTrT-NH.Minh SU-NTH.Giang TOAN-VTT.Hằng DIA-NT.Lợi GDKT-PL-NT.Na TIN-NT.Minh HOA-VT.Đức
5 TIN-NTL.Chi TOAN-NT.Nhã SINH-ĐQ.Hoan VAN-ĐP.Lan TOAN-NT.Biên SU-NTH.Giang LY-PTT.Phương VAN-NTH.Nhung GDKT-PL-NT.Na HOA-NT.Huế TOAN-VTT.Hằng TIN-NT.Minh DIA-NT.Lợi GDKT-PL-LT.Yến CNTrT-NH.Minh
1 HT-LY-PTT.Phương HT-TOAN-NT.Nhã HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-ĐP.Lan HT-VAN-NTT.Thuý HT-TOAN-TN.Trang HT-NN-PT.Trà HT-VAN-NT.Tươi
2 HT-LY-PTT.Phương HT-TOAN-NT.Nhã HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-ĐP.Lan HT-VAN-NTT.Thuý HT-TOAN-TN.Trang HT-NN-PT.Trà HT-VAN-NT.Tươi
3 HT-TOAN-TN.Trang HT-LY-HTK.Giang HT-VAN-ĐP.Lan HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTT.Thuý HT-VAN-NT.Tươi HT-NN-TT.Thu
4 HT-TOAN-TN.Trang HT-LY-HTK.Giang HT-VAN-ĐP.Lan HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTT.Thuý HT-VAN-NT.Tươi HT-NN-TT.Thu
5 C101 C201 C301 B301 B303 C402 B302 C303
1 NN-HT.Duyên VAN-LX.Hùng TA bổ trợ-Mr.James TOAN-NX.Chung LY-HTK.Giang NN-TT.Huyền NN-PT.Trà NN-LT.Sen CNTrT-NH.Minh VAN-NTT.Thuý VAN-NT.Tươi TOAN-NT.Hiền DIA-NT.Lợi NN-TT.Thu
2 SU-NTH.Giang VAN-LX.Hùng NN-NTT.Hưng TOAN-NX.Chung LY-HTK.Giang NN-TT.Huyền NN-PT.Trà NN-LT.Sen GDKT-PL-NT.Na CNTrT-NH.Minh DIA-BT.Điệp DIA-NT.Lợi TOAN-NT.Hiền VAN-NT.Tươi TOAN-VTT.Hằng
3 VAN-NTT.Thuý LY-HTK.Giang NN-NTT.Hưng NN-LT.Sen SU-NTH.Giang LY-PTT.Phương TKCN-PTT.Dung TA bổ trợ-Mr.James TOAN-NX.Chung CNTrT-NH.Minh GDKT-PL-NT.Na VAN-LX.Hùng NN-PT.Trà VAN-NT.Tươi TOAN-VTT.Hằng
4 VAN-NTT.Thuý LY-HTK.Giang GDKT-PL-NT.Na NN-LT.Sen NN-HT.Duyên TA bổ trợ-Mr.James LY-PTT.Phương LY-LT.Lịch TOAN-NX.Chung NN-TT.Huyền LY-NT.Nhàn TOAN-NT.Hiền DIA-NT.Lợi TOAN-VTT.Hằng VAN-LX.Hùng
5 LY-PTT.Phương NN-LT.Sen VAN-LX.Hùng CNTrT-NH.Minh TA bổ trợ-HT.Duyên-Mr.James TKCN-PTT.Dung TOAN-NX.Chung LY-LT.Lịch NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền LY-NT.Nhàn TOAN-NT.Hiền GDKT-PL-NT.Na TOAN-VTT.Hằng DIA-NT.Lợi
1 HT-TOAN-NT.Nhã HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-TN.Trang HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTT.Thuý HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-TT.Thu
2 HT-TOAN-NT.Nhã HT-NN-PT.Trà HT-TOAN-TN.Trang HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTT.Thuý HT-VAN-LX.Hùng HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-TT.Thu
3 HT-LY-HTK.Giang HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-NTT.Thuý HT-TOAN-TN.Trang HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-PT.Trà HT-VAN-LX.Hùng
4 HT-LY-HTK.Giang HT-TOAN-NX.Chung HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-NTT.Thuý HT-TOAN-TN.Trang HT-TOAN-NT.Hiền HT-NN-PT.Trà HT-VAN-LX.Hùng
5 C303 C301 B301 B302 B303 C101 C201 C402
1
2 VAN-NTT.Thuý TOAN-NT.Nhã VAN-LX.Hùng HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Biên VAN-NTH.Nhung DIA-CT.Phương TOAN-TN.Trang TOAN-NX.Chung HOA-NT.Huế DIA-BT.Điệp LY-PTT.Phương NN-TT.Thu GDKT-PL-LT.Yến
3 HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Nhã VAN-LX.Hùng TIN-NTL.Chi TOAN-NT.Biên VAN-NTH.Nhung TOAN-NX.Chung TOAN-TN.Trang HOA-NT.Huế VAN-NTT.Thuý SU-TT.Phúc GDKT-PL-LT.Yến LY-PTT.Phương NN-TT.Thu SU-NT.Yến
4 LY-PTT.Phương DIA-CT.Phương LY-LT.Lịch GDKT-PL-LT.Yến TIN-NTL.Chi TOAN-NT.Biên TOAN-NX.Chung TKCN-PTK.Dung VAN-NTT.Thuý TOAN-TN.Trang NN-PT.Trà SU-TT.Phúc VAN-LX.Hùng LY-NT.Nhàn NN-TT.Thu
5 TOAN-TN.Trang VAN-LX.Hùng DIA-CT.Phương TOAN-NX.Chung TKCN-PTK.Dung TOAN-NT.Biên NN-PT.Trà LY-LT.Lịch VAN-NTT.Thuý TIN-NTL.Chi LY-NT.Nhàn LY-PTT.Phương SU-TT.Phúc SU-NT.Yến NN-TT.Thu
1
2
3
4
5
1
2 HĐTN-NT.Minh HĐTN-CTT.Thủy HĐTN-NQ.Hưng HĐTN-PTT.Dung HĐTN-NQ.Nam HĐTN-TTM.Hạnh HĐTN-HT.Đạt HĐTN-PTK.Dung HĐTN-NT.Huế HĐTN-NT.Biên HĐTN-HT.Lệ HĐTN-TN.Trang HĐTN-NT.Xuân HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-DT.Anh
3 HĐTN-NT.Minh HĐTN-CTT.Thủy HĐTN-NQ.Hưng HĐTN-PTT.Dung HĐTN-NQ.Nam HĐTN-TTM.Hạnh HĐTN-HT.Đạt HĐTN-PTK.Dung HĐTN-NT.Huế HĐTN-NT.Biên HĐTN-HT.Lệ HĐTN-TN.Trang HĐTN-NT.Xuân HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-DT.Anh
4 HĐTN-NT.Minh HĐTN-CTT.Thủy HĐTN-NQ.Hưng HĐTN-PTT.Dung HĐTN-NQ.Nam HĐTN-TTM.Hạnh HĐTN-HT.Đạt HĐTN-PTK.Dung HĐTN-NT.Huế HĐTN-NT.Biên HĐTN-HT.Lệ HĐTN-TN.Trang HĐTN-NT.Xuân HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-DT.Anh
5 GDĐP-PTT.Phương GDĐP-NT.Nhã GDĐP-ĐQ.Hoan GDĐP-NX.Chung GDĐP-ĐP.Lan GDĐP-NTH.Nhung GDĐP-PT.Trà GDĐP-LT.Lịch GDĐP-NTH.Giang GDĐP-NTT.Thuý GDĐP-NT.Tươi GDĐP-NH.Minh GDĐP-NT.Hiền GDĐP-NT.Nhàn GDĐP-VT.Đức
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TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỜI KHÓA BIỂU TKB_03 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 23/10/2023

Thứ Tiết 11A 11A1 11D 11D1 11D2 12A 12A1 12D 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7

1 NN-PT.Trà TOAN-LN.Giang CNTrT-NH.Minh SU-TT.Phúc TOAN-NT.Hiền LY-LT.Lịch VAN-NTM.Anh CN-PTK.Dung SINH-LD.Hiếu DIA-BT.Điệp SINH-ĐQ.Hoan TOAN-ĐLT.Hiền TOAN-NT.Nhã GDCD-LT.Yến TOAN-NTB.Hạnh
2 NN-PT.Trà TOAN-LN.Giang GDKT-PL-LT.Yến TIN-HT.Đạt TOAN-NT.Hiền TOAN-NTB.Hạnh VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Nhã LY-LT.Lịch SINH-ĐQ.Hoan SU-TT.Phúc TOAN-ĐLT.Hiền SINH-LD.Hiếu TOAN-TTL.Thương VAN-ĐT.Ngân
3 SINH-LD.Hiếu DIA-BT.Điệp TOAN-LN.Giang VAN-NT.Tươi TIN-HT.Đạt SINH-ĐQ.Hoan CN-PTK.Dung VAN-NTM.Anh TOAN-NTB.Hạnh TOAN-TTL.Thương TOAN-ĐLT.Hiền LY-HTK.Giang VAN-ĐT.Ngân SU-TT.Phúc NN-HT.Duyên
4 TOAN-LN.Giang TIN-HT.Đạt NN-LT.Sen VAN-NT.Tươi DIA-BT.Điệp VAN-NTM.Anh TOAN-TTL.Thương GDCD-LT.Yến TOAN-NTB.Hạnh LY-HTK.Giang TOAN-ĐLT.Hiền SINH-LD.Hiếu VAN-ĐT.Ngân CN-PTK.Dung NN-HT.Duyên
5
1 B302 B303 C402 C501 C101 C201 C301 B301
2 HT-TOAN-LN.Giang HT-VAN-TTM.Hạnh HT-VAN-NT.Tươi HT-TOAN-NT.Hiền HT-VAN-NTM.Anh HT-NN-NTT.Hà HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-NTB.Hạnh

3 HT-TOAN-LN.Giang HT-VAN-TTM.Hạnh HT-VAN-NT.Tươi HT-TOAN-NT.Hiền HT-VAN-NTM.Anh HT-NN-NTT.Hà HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-NTB.Hạnh

4 HT-LY-NT.Nhàn HT-TOAN-LN.Giang HT-NN-NTT.Hà HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-ĐT.Ngân
5 HT-LY-NT.Nhàn HT-TOAN-LN.Giang HT-NN-NTT.Hà HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-ĐT.Ngân
1 TOAN-LN.Giang SU-NT.Yến HOA-NT.Xuân VAN-NT.Tươi DIA-BT.Điệp NN-TT.Thu LY-NV.Thiệu DIA-CT.Phương SINH-LD.Hiếu NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền HOA-VT.Đức CN-PTT.Dung NN-NTT.Hà NN-HT.Duyên
2 TOAN-LN.Giang SINH-LD.Hiếu HOA-NT.Xuân VAN-NT.Tươi NN-NTT.Hà NN-TT.Thu NN-HT.Duyên LY-NV.Thiệu DIA-BT.Điệp NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền CN-PTT.Dung LY-HTK.Giang DIA-CT.Phương SU-NT.Yến
3 HOA-VT.Đức LY-NT.Nhàn TOAN-LN.Giang DIA-BT.Điệp SU-NT.Yến DIA-CT.Phương NN-HT.Duyên NN-TT.Huyền NN-NTT.Hà VAN-NTH.Nhung CN-PTT.Dung NN-TT.Thu NN-NTT.Hưng SINH-LD.Hiếu LY-HTK.Giang
4 SU-NT.Yến TOAN-LN.Giang CNTrT-NH.Minh LY-NV.Thiệu LY-NT.Nhàn HOA-NT.Xuân DIA-CT.Phương NN-TT.Huyền NN-NTT.Hà VAN-NTH.Nhung DIA-BT.Điệp NN-TT.Thu NN-NTT.Hưng LY-HTK.Giang SINH-LD.Hiếu
5
1 B302 B303 C402 C401 C101 C201 C301 B301
2 HT-TOAN-LN.Giang HT-NN-TT.Thu HT-NN-NTT.Hà HT-HOA-NT.Xuân HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-ĐT.Ngân HT-TOAN-NTB.Hạnh

3 HT-TOAN-LN.Giang HT-NN-TT.Thu HT-NN-NTT.Hà HT-HOA-NT.Xuân HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-ĐT.Ngân HT-TOAN-NTB.Hạnh

4 HT-HOA-VT.Đức HT-TOAN-LN.Giang HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-NN-TT.Thu HT-VAN-ĐT.Ngân HT-NN-NTT.Hà HT-NN-HT.Duyên
5 HT-HOA-VT.Đức HT-TOAN-LN.Giang HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-NN-TT.Thu HT-VAN-ĐT.Ngân HT-NN-NTT.Hà HT-NN-HT.Duyên
1 CNTrT-VTT.Hường VAN-HT.Lệ TOAN-LN.Giang LY-NV.Thiệu GDKT-PL-NT.Na SU-NT.Yến SINH-LD.Hiếu HOA-NQ.Hưng VAN-TTM.Hạnh SU-NTH.Giang HOA-NT.Xuân TOAN-ĐLT.Hiền HOA-NT.Huế NN-NTT.Hà HOA-VT.Đức
2 HOA-VT.Đức SU-NT.Yến TOAN-LN.Giang TIN-HT.Đạt NN-NTT.Hà HOA-NT.Xuân HOA-NQ.Hưng TOAN-NT.Nhã VAN-TTM.Hạnh TOAN-TTL.Thương VAN-HT.Lệ TOAN-ĐLT.Hiền VAN-ĐT.Ngân HOA-NT.Huế LY-HTK.Giang
3 TOAN-LN.Giang TIN-HT.Đạt SU-NT.Yến TOAN-ĐLT.Hiền NN-NTT.Hà SINH-ĐQ.Hoan LY-NV.Thiệu TOAN-NT.Nhã LY-LT.Lịch LY-HTK.Giang VAN-HT.Lệ GDCD-NT.Na SU-NTH.Giang TOAN-TTL.Thương SINH-LD.Hiếu
4 LY-NV.Thiệu SINH-LD.Hiếu VAN-TTM.Hạnh TOAN-ĐLT.Hiền TIN-HT.Đạt LY-LT.Lịch TOAN-TTL.Thương SU-NT.Yến NN-NTT.Hà SINH-ĐQ.Hoan LY-HTK.Giang VAN-HT.Lệ TOAN-NT.Nhã TIN-NTL.Chi VAN-ĐT.Ngân
5 LY-NV.Thiệu TOAN-LN.Giang VAN-TTM.Hạnh NN-NTT.Hà TOAN-NT.Hiền NN-TT.Thu SU-NT.Yến SINH-LD.Hiếu TIN-NTL.Chi HOA-NQ.Hưng SINH-ĐQ.Hoan VAN-HT.Lệ TOAN-NT.Nhã VAN-ĐT.Ngân NN-HT.Duyên
1 C501 C402 C401 C101 B303 C201 C301 B301 B302
2 HT-HOA-VT.Đức HT-NN-NTT.Hà HT-NN-TT.Thu HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-HT.Lệ HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-TTL.Thương

3 HT-HOA-VT.Đức HT-NN-NTT.Hà HT-NN-TT.Thu HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-NTH.Nhung HT-VAN-HT.Lệ HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-TOAN-TTL.Thương

4 HT-LY-NV.Thiệu HT-TOAN-NT.Hiền HT-HOA-NT.Xuân HT-NN-HT.Duyên HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-VAN-HT.Lệ HT-NN-NTT.Hà
5 HT-LY-NV.Thiệu HT-TOAN-NT.Hiền HT-HOA-NT.Xuân HT-NN-HT.Duyên HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-TTL.Thương HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-VAN-HT.Lệ HT-NN-NTT.Hà
1 HOA-VT.Đức NN-TT.Thu NN-LT.Sen GDKT-PL-NT.Na VAN-TTM.Hạnh CN-PTT.Dung NN-HT.Duyên NN-TT.Huyền TOAN-NTB.Hạnh SU-NTH.Giang VAN-HT.Lệ TOAN-ĐLT.Hiền NN-NTT.Hưng SU-TT.Phúc VAN-ĐT.Ngân
2 VAN-HT.Lệ NN-TT.Thu NN-LT.Sen LY-NV.Thiệu VAN-TTM.Hạnh TOAN-NTB.Hạnh NN-HT.Duyên NN-TT.Huyền CN-PTT.Dung GDCD-NT.Na TOAN-ĐLT.Hiền LY-HTK.Giang NN-NTT.Hưng TOAN-TTL.Thương VAN-ĐT.Ngân
3 LY-NV.Thiệu VAN-HT.Lệ VAN-TTM.Hạnh TOAN-ĐLT.Hiền LY-NT.Nhàn TOAN-NTB.Hạnh TOAN-TTL.Thương TOAN-NT.Nhã GDCD-NT.Na NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền SU-TT.Phúc SU-NTH.Giang VAN-ĐT.Ngân HOA-VT.Đức
4 CNTrT-VTT.Hường VAN-HT.Lệ VAN-TTM.Hạnh TOAN-ĐLT.Hiền LY-NT.Nhàn GDCD-NT.Na TOAN-TTL.Thương LY-NV.Thiệu SU-TT.Phúc NN-NTT.Hưng NN-TT.Huyền HOA-VT.Đức TOAN-NT.Nhã VAN-ĐT.Ngân TOAN-NTB.Hạnh
5
1 B303 C402 C501 C502 C401 B302 C101 C201 C301 B301
2 HT-TOAN-LN.Giang HT-LY-NT.Nhàn HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-LY-LT.Lịch HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-HT.Lệ HT-NN-TT.Thu HT-VAN-ĐT.Ngân HT-NN-HT.Duyên
3 HT-TOAN-LN.Giang HT-LY-NT.Nhàn HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-LY-LT.Lịch HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-HT.Lệ HT-NN-TT.Thu HT-VAN-ĐT.Ngân HT-NN-HT.Duyên
4 HT-NN-PT.Trà HT-NN-TT.Thu HT-TOAN-LN.Giang HT-VAN-NT.Tươi HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-VAN-HT.Lệ HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-ĐT.Ngân
5 HT-NN-PT.Trà HT-NN-TT.Thu HT-TOAN-LN.Giang HT-VAN-NT.Tươi HT-TOAN-NTB.Hạnh HT-VAN-TTM.Hạnh HT-TOAN-ĐLT.Hiền HT-VAN-HT.Lệ HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-ĐT.Ngân
1 SU-NT.Yến LY-NT.Nhàn TIN-NT.Minh NN-NTT.Hà GDKT-PL-NT.Na TOAN-NTB.Hạnh TIN-NTL.Chi VAN-NTM.Anh VAN-TTM.Hạnh VAN-NTH.Nhung SU-TT.Phúc VAN-HT.Lệ GDCD-LT.Yến SINH-LD.Hiếu CN-PTK.Dung
2 SINH-LD.Hiếu LY-NT.Nhàn TIN-NT.Minh NN-NTT.Hà SU-NT.Yến TIN-NTL.Chi GDCD-NT.Na VAN-NTM.Anh HOA-NQ.Hưng VAN-NTH.Nhung GDCD-LT.Yến VAN-HT.Lệ LY-HTK.Giang TOAN-TTL.Thương TOAN-NTB.Hạnh
3 VAN-HT.Lệ NN-TT.Thu GDKT-PL-LT.Yến GDKT-PL-NT.Na VAN-TTM.Hạnh SU-NT.Yến VAN-NTM.Anh TOAN-NT.Nhã NN-NTT.Hà CN-PTK.Dung TIN-NT.Minh SU-TT.Phúc DIA-BT.Điệp TOAN-TTL.Thương TOAN-NTB.Hạnh
4 VAN-HT.Lệ DIA-BT.Điệp SU-NT.Yến SU-TT.Phúc VAN-TTM.Hạnh NN-TT.Thu VAN-NTM.Anh HOA-NQ.Hưng TOAN-NTB.Hạnh TOAN-TTL.Thương HOA-NT.Xuân TIN-NT.Minh SINH-LD.Hiếu NN-NTT.Hà TIN-NTL.Chi
5 NN-PT.Trà SINH-LD.Hiếu HOA-NT.Xuân DIA-BT.Điệp TOAN-NT.Hiền VAN-NTM.Anh SU-NT.Yến TIN-NTL.Chi SU-TT.Phúc HOA-NQ.Hưng VAN-HT.Lệ NN-TT.Thu TOAN-NT.Nhã NN-NTT.Hà GDCD-LT.Yến
1 C101 C301 C401 C201 B301
2 HT-NN-PT.Trà HT-VAN-TTM.Hạnh HT-LY-LT.Lịch HT-VAN-NTM.Anh HT-NN-NTT.Hà
3 HT-NN-PT.Trà HT-VAN-TTM.Hạnh HT-LY-LT.Lịch HT-VAN-NTM.Anh HT-NN-NTT.Hà
4 HT-LY-NV.Thiệu HT-NN-NTT.Hà HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-TTM.Hạnh

5 HT-LY-NV.Thiệu HT-NN-NTT.Hà HT-VAN-NTM.Anh HT-TOAN-NT.Nhã HT-VAN-TTM.Hạnh

1 HĐTN-PTK.Dung HĐTN-PTT.Dung HĐTN-TN.Trang HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-CTT.Thủy VAN-NTM.Anh SINH-LD.Hiếu SU-NT.Yến HOA-NQ.Hưng TOAN-TTL.Thương TOAN-ĐLT.Hiền NN-TT.Thu TIN-NT.Minh HOA-NT.Huế TOAN-NTB.Hạnh
2 HĐTN-PTK.Dung HĐTN-PTT.Dung HĐTN-TN.Trang HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-CTT.Thủy VAN-NTM.Anh HOA-NQ.Hưng SINH-LD.Hiếu TOAN-NTB.Hạnh TOAN-TTL.Thương TOAN-ĐLT.Hiền DIA-NT.Lợi VAN-ĐT.Ngân LY-HTK.Giang SU-NT.Yến
3 HĐTN-PTK.Dung HĐTN-PTT.Dung HĐTN-TN.Trang HĐTN-TĐ.Khoa HĐTN-CTT.Thủy TOAN-NTB.Hạnh TOAN-TTL.Thương VAN-NTM.Anh VAN-TTM.Hạnh TIN-NT.Minh LY-HTK.Giang SINH-LD.Hiếu HOA-NT.Huế VAN-ĐT.Ngân DIA-NT.Lợi
4 GDĐP-NV.Thiệu GDĐP-LN.Giang GDĐP-NT.Xuân GDĐP-NTT.Hà GDĐP-BT.Điệp SHL-NTB.Hạnh SHL-TTL.Thương SHL-NTM.Anh SHL-TTM.Hạnh SHL-NTT.Hưng SHL-ĐLT.Hiền SHL-NT.Lợi SHL-NT.Huế SHL-DT.Anh SHL-ĐT.Ngân
5
1 C101 C201
2 HT-TOAN-TTL.Thương HT-VAN-ĐT.Ngân
3 HT-TOAN-TTL.Thương HT-VAN-ĐT.Ngân
4 HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-TTL.Thương

5 HT-NN-HT.Duyên HT-TOAN-TTL.Thương

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023
THƯ KÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Hồ Tiến Đạt Chu Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Nam
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TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỜI KHÓA BIỂU TKB_03 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 23/10/2023

Buổi Tuần 10A 10A1 10A2 10D 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 11D3 11D4 11D5 11D6 11D7

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
1 GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-TQ.Tuyến
2 GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-TQ.Tuyến
3 GDQP-AN-NT.Huê
4 GDQP-AN-NT.Huê
1 GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-NV.Kiên
2 GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-NV.Kiên
3 GDTC-T.Tĩnh GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Ngọc
4 GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Ngọc

1 GDTC-DT.Anh
2 GDQP-AN-NT.Huê GDTC-DT.Anh
3 GDQP-AN-NT.Huê
4
1 GDTC-NV.Kiên
2 GDTC-NV.Kiên
3 GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Ngọc
4 GDTC-NV.Kiên
1 GDTC-TQ.Tuyến GDTC-NV.Kiên GDTC-T.Tĩnh
2 GDTC-TQ.Tuyến GDTC-NV.Kiên GDTC-T.Tĩnh
3 GDQP-AN-NT.Huê GDTC-T.Tĩnh GDTC-TQ.Tuyến GDQP-AN-NT.Ngọc
4 GDTC-T.Tĩnh GDTC-TQ.Tuyến GDQP-AN-NT.Ngọc
1
2
3
4

Buổi Tuần 11A 11A1 11D 11D1 11D2 12A 12A1 12D 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7

1 GDTC-NV.Kiên GDQP-AN-NT.Huê TD-TQ.Tuyến TD-DT.Anh
2 GDTC-NV.Kiên TD-TQ.Tuyến TD-DT.Anh GDQP-AN-NT.Huê
3 GDQP-AN-NT.Ngọc TD-TQ.Tuyến GDQP-AN-NT.Huê TD-DT.Anh
4 TD-TQ.Tuyến GDQP-AN-NT.Huê TD-DT.Anh
1 TD-DT.Anh GDQP-AN-NT.Huê
2 TD-DT.Anh GDQP-AN-NT.Huê
3 GDQP-AN-NT.Ngọc TD-DT.Anh TD-TQ.Tuyến
4 TD-DT.Anh TD-TQ.Tuyến
1 GDTC-T.Tĩnh TD-TQ.Tuyến
2 GDTC-T.Tĩnh GDQP-AN-NT.Ngọc TD-TQ.Tuyến
3 GDQP-AN-NT.Ngọc GDTC-T.Tĩnh GDQP-AN-NT.Huê TD-TQ.Tuyến
4 GDTC-T.Tĩnh TD-TQ.Tuyến GDQP-AN-NT.Ngọc
1 GDTC-T.Tĩnh
2 GDTC-T.Tĩnh GDQP-AN-NT.Ngọc
3 GDQP-AN-NT.Ngọc TD-DT.Anh
4 TD-DT.Anh
1 GDQP-AN-NT.Ngọc
2
3 GDTC-NV.Kiên
4 GDTC-NV.Kiên
1
2
3
4

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023

THƯ KÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Hồ Tiến Đạt Chu Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Nam
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Sáng thứ 2 từ 7h15-7h30

Sáng

2

3

4

5
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7

GIÁO DỤC THỂ CHẤT, QUỐC PHÒNG - AN NINH
(Thực hiện theo từng tuần trong mỗi tháng, sau khi thực hiện xong 4 tuần sẽ quay trở lại thực hiện cho đến khi có TKB mới)

Thứ



TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

THỜI KHÓA BIỂU TKB_03 NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 23/10/2023

Buổi Tuần 12A 12A1 12D 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7

1 DIA-BT.Điệp
2 GDCD-LT.Yến
3
1
2 SU-NTH.Giang SU-TT.Phúc
3
1
2
3
1 SU-NT.Yến GDCD-LT.Yến
2 DIA-CT.Phương
3 DIA-CT.Phương SU-TT.Phúc
1 GDCD-NT.Na
2 DIA-NT.Lợi
3 GDCD-NT.Na SU-NTH.Giang
1 DIA-CT.Phương SU-NT.Yến SU-TT.Phúc DIA-BT.Điệp GDCD-NT.Na GDCD-LT.Yến
2 GDCD-NT.Na DIA-CT.Phương DIA-BT.Điệp GDCD-LT.Yến SU-NT.Yến
3 SU-NT.Yến GDCD-LT.Yến GDCD-NT.Na DIA-BT.Điệp SU-TT.Phúc DIA-NT.Lợi

PHÒNG Tuần 12A 12A1 12D 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7

1 C502
2 C502
3
1
2 C501 C502
3
1
2
3
1 C304 C303
2 C303
3 C304 C303
1 B302
2 B302
3 B302 B303
1 C401 B301 B302 B303 C301 C402
2 C401 B301 B302 B303 C402
3 C401 B301 B302 B303 C301 C402

PHÒNG HỌC THÊM CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023

THƯ KÝ PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Hồ Tiến Đạt Chu Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Nam

Thứ

Phòng

2

3

4

5

6

7

HỌC THÊM CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI - LỚP 12
(Thực hiện theo từng tuần, sau khi thực hiện xong 3 tuần sẽ quay trở lại thực hiện cho đến khi có TKB mới)

Thứ

Chiều

2

3

4

5

6

7


